
Thắp sáng đường đến
thành công
SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Đèn pha SportsStar LED của Philips lập ra chuẩn mực mới về phân phối quang học

chất lượng cao với hiệu suất cao, ô nhiễm ánh sáng thấp (kiểm soát sáng hiệu quả).

Từ chiếu sáng thể thao cho đến chiếu sáng sân bãi, hệ thống của chúng tôi, bao gồm

cả cột đèn cao cần thiết, đều chiếu ánh sáng chính xác tới đúng vị trí. Với đèn pha

SportsStar LED của Philips, khách hàng có thể tùy chọn mức độ chiếu sáng phù hợp

trong mọi hoàn cảnh sử dụng.

Lợi ích
• Phù hợp để chiếu sáng các khu thể thao và lắp trên cột cao để chiếu sáng sân bãi

• Nhiều loại nắp thấu kính tùy nhu cầu của khách hàng

• Tương thích với các hệ thống bao gồm cả hệ thống đèn Arenavision của Philips

• Chất lượng tốt và độ tin cậy cao

• Tuân thủ các yêu cầu về phát sóng truyền hình độ phân giải cao

Tính năng
• Cả phiên bản tích hợp và phiên bản điều khiển từ xa

• Chóa quang học đa dạng

• Giao diện điều khiển DALI, 1-10V và DMX

• Tuổi thọ 1.000 giờ trong điều kiện sương muối

• Tuổi thọ tiêu biểu lên đến 50.000 giờ (L70B50)

• Không nhấp nháy (<1%) hiệu suất
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Ứng dụng
• Sân đỗ tàu bay

• Cảng và bãi container

• Các khu vực công nghiệp lớn

• Bãi đỗ xe lớn

• Mặt tiền các tòa nhà

• Bến xe & Đường thu phí

• Sân tập golf

• Chiếu sáng đèn pha cho mục đích chung

• Sân vận động thể thao chuyên nghiệp

• Sân vận động thể thao giải trí

Phiên bản

Phụ kiện

 

Mã đặt hàng 911401597051,

911401597151, 911401597251

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08

 
Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Loại nắp thấu quang/thấu kính Thấu kính micro

Polycarbonate

Ký hiệu dễ cháy -

 
Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang -

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng -

Điều kiện ứng dụng
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Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

911401595051 BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O 10%

911401595151 BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O 10%

911401595251 BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O 10%

911401595351 BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O 10%

911401595451 BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O 10%

911401595551 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O 10%

911401595651 BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O 10%

911401595751 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O 10%

911401595851 BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O 10%

911401595951 BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O 10%

911401596051 BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O -

911401596151 BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O -

Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

911401596251 BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O -

911401596351 BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O -

911401596451 BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O -

911401596551 BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O -

911401596651 BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O -

911401596751 BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O -

911401596851 BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O -

911401596951 BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O -

911401850298 BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM Không áp dụng

911401850398 BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM Không áp dụng

911401850498 BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM Không áp dụng

Phê duyệt và Ứng dụng

Order Code Full Product Name

Bảo vệ chống đột biến

(Dây-đất/Dây pha hoặc

trung tính)

911401595051 BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O -

911401595151 BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM

O

-

911401595251 BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O -

911401595351 BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM

O

-

911401595451 BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O -

911401595551 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O -

911401595651 BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O -

911401595751 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O -

911401595851 BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O -

911401595951 BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O -

911401596051 BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O -

911401596151 BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O -

911401596251 BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O -

911401596351 BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O -

911401596451 BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O -

Order Code Full Product Name

Bảo vệ chống đột biến

(Dây-đất/Dây pha hoặc

trung tính)

911401596551 BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O -

911401596651 BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O -

911401596751 BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O -

911401596851 BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O -

911401596951 BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O -

911401850298 BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM Cấp độ bảo vệ chống đột

biến của đèn lên đến chế

độ dây pha-trung tính 15

kV và chế độ dây-đất 15 kV

911401850398 BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM Cấp độ bảo vệ chống đột

biến của đèn lên đến chế

độ dây pha-trung tính 15

kV và chế độ dây-đất 15 kV

911401850498 BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM Cấp độ bảo vệ chống đột

biến của đèn lên đến chế

độ dây pha-trung tính 15

kV và chế độ dây-đất 15 kV

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401595051 BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O Có

911401595151 BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O Có

911401595251 BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O Có

911401595351 BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O Có

911401595451 BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O Có

911401595551 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O Có

911401595651 BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O Có

911401595751 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O Có

911401595851 BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O Có

911401595951 BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O Có

911401596051 BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O Không

911401596151 BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O Không

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401596251 BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O Không

911401596351 BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O Không

911401596451 BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O Không

911401596551 BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O Không

911401596651 BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O Không

911401596751 BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O Không

911401596851 BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O Không

911401596951 BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O Không

911401850298 BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM Không

911401850398 BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM Không

911401850498 BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM Không
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Thông tin chung

Order Code Full Product Name

Sự mở rộng

chùm sáng của

đèn dạng

thanh dầm Màu nguồn sáng

Bộ điều khiển

kèm theo

Mã dòng sản

phẩm bóng

đèn

Nguồn sáng

thay thế được

Số Bộ điều

khiển

Loại chóa quang

học

911401595051 BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O - 730 trắng ấm Có - Không - -

911401595151 BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O - 730 trắng ấm Có - Không - -

911401595251 BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O - 740 trắng trung tính Có - Không - -

911401595351 BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O - 740 trắng trung tính Có - Không - -

911401595451 BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O - 757 trắng mát Có - Không - -

911401595551 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O - 757 trắng mát Có - Không - -

911401595651 BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O - 757 trắng mát Có - Không - -

911401595751 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O - 757 trắng mát Có - Không - -

911401595851 BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O - 857 ánh sáng ban ngày Có - Không - -

911401595951 BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O - 857 ánh sáng ban ngày Có - Không - -

911401596051 BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O - 857 ánh sáng ban ngày Không - Không - -

911401596151 BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O - 857 ánh sáng ban ngày Không - Không - -

911401596251 BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O - 857 ánh sáng ban ngày Không - Không - -

911401596351 BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O - 857 ánh sáng ban ngày Không - Không - -

911401596451 BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O - 857 ánh sáng ban ngày Không - Không - -

911401596551 BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O - 957 trắng mát Không - Không - -

911401596651 BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O - 957 trắng mát Không - Không - -

911401596751 BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O - 957 trắng mát Không - Không - -

911401596851 BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O - 957 trắng mát Không - Không - -

911401596951 BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O - 957 trắng mát Không - Không - -

911401850298 BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM 17° Trắng mát Không - Có 2 bộ Phân loại chùm

sáng S5

911401850398 BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM 21° Trắng mát Không - Có 2 bộ Phân loại chùm

sáng S6

911401850498 BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM 29° Trắng mát Không - Có 2 bộ Phân loại chùm

sáng S7

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401595051 BVP621 LED1028/730 900W NB

PSD GM O

3000 K >70 102800 lm

911401595151 BVP621 LED1028/730 900W

AWB PSD GM O

3000 K >70 102800 lm

911401595251 BVP621 LED1110/740 900W NB

PSD GM O

4000 K >70 111000 lm

911401595351 BVP621 LED1110/740 900W AWB

PSD GM O

4000 K >70 111000 lm

911401595451 BVP621 LED1110/757 900W NB

PSD GM O

5700 K >70 111000 lm

911401595551 BVP621 LED1110/757 900W AWB

PSD GM O

5700 K >70 111000 lm

911401595651 BVP621 LED1110/757 900W SWB

PSC GM O

5700 K >70 111000 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401595751 BVP621 LED1110/757 900W AWB

PSC GM O

5700 K >70 111000 lm

911401595851 BVP621 LED922/857 900W SWB

PSC GM O

5700 K >80 92200 lm

911401595951 BVP621 LED922/857 900W AWB

PSC GM O

5700 K >80 92200 lm

911401596051 BVP622 LED922/857 900W NB

GM 5C O

5700 K >80 92200 lm

911401596151 BVP622 LED922/857 900W S3

GM 5C O

5700 K >80 92200 lm

911401596251 BVP622 LED922/857 900W S5

GM 5C O

5700 K >80 92200 lm

911401596351 BVP622 LED922/857 900W S6

GM 5C O

5700 K >80 92200 lm
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Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401596451 BVP622 LED922/857 900W S7

GM 5C O

5700 K >80 92200 lm

911401596551 BVP622 LED850/957 900W NB

DMX GM O

5700 K >90 85000 lm

911401596651 BVP622 LED850/957 900W S3

DMX GM O

5700 K >90 85000 lm

911401596751 BVP622 LED850/957 900W S5

DMX GM O

5700 K >90 85000 lm

911401596851 BVP622 LED850/957 900W S6

DMX GM O

5700 K >90 85000 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ

màu

Init. Chỉ

số Hoàn

Màu

Quang thông

ban đầu

911401596951 BVP622 LED850/957 900W S7

DMX GM O

5700 K >90 85000 lm

911401850298 BVP622 LED739/957 960W S5

DMX GM

5700 K 90 73900 lm

911401850398 BVP622 LED739/957 960W S6

DMX GM

5700 K 90 73900 lm

911401850498 BVP622 LED739/957 960W S7

DMX GM

5700 K 90 73900 lm

Cơ khí và bộ vỏ
Order Code Full Product Name Màu

911401595051 BVP621 LED1028/730 900W NB PSD GM O Trắng và xám

911401595151 BVP621 LED1028/730 900W AWB PSD GM O Trắng và xám

911401595251 BVP621 LED1110/740 900W NB PSD GM O Trắng và xám

911401595351 BVP621 LED1110/740 900W AWB PSD GM O Trắng và xám

911401595451 BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O Trắng và xám

911401595551 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSD GM O Trắng và xám

911401595651 BVP621 LED1110/757 900W SWB PSC GM O Trắng và xám

911401595751 BVP621 LED1110/757 900W AWB PSC GM O Trắng và xám

911401595851 BVP621 LED922/857 900W SWB PSC GM O Trắng và xám

911401595951 BVP621 LED922/857 900W AWB PSC GM O Trắng và xám

911401596051 BVP622 LED922/857 900W NB GM 5C O Trắng

911401596151 BVP622 LED922/857 900W S3 GM 5C O Trắng

Order Code Full Product Name Màu

911401596251 BVP622 LED922/857 900W S5 GM 5C O Trắng

911401596351 BVP622 LED922/857 900W S6 GM 5C O Trắng

911401596451 BVP622 LED922/857 900W S7 GM 5C O Trắng

911401596551 BVP622 LED850/957 900W NB DMX GM O Trắng

911401596651 BVP622 LED850/957 900W S3 DMX GM O Trắng

911401596751 BVP622 LED850/957 900W S5 DMX GM O Trắng

911401596851 BVP622 LED850/957 900W S6 DMX GM O Trắng

911401596951 BVP622 LED850/957 900W S7 DMX GM O Trắng

911401850298 BVP622 LED739/957 960W S5 DMX GM Trắng

911401850398 BVP622 LED739/957 960W S6 DMX GM Trắng

911401850498 BVP622 LED739/957 960W S7 DMX GM Trắng
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